
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn 

định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách sắp xếp, ổn định dân cư miền núi 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 247/TTr-
SNN&PTNT ngày 19/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, 
ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng 
a) Mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị 

quyết số 23/2021/NQ-HĐND.
b) Phạm vi điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 

23/2021/NQ-HĐND.
c) Đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 

23/2021/NQ-HĐND.
2. Nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không được hỗ trợ 

thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND.
Điều kiện chuyển tiếp: Trường hợp hộ sắp xếp, ổn định dân cư được UBND 

huyện phê duyệt và đã thực hiện di chuyển nhà ở trước ngày 01/01/2021 theo quy 
định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 
31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ 
đối với các nội dung còn lại theo nội dung đã được phê duyệt.



3. Giải thích từ ngữ và tiêu chí lựa chọn hộ sắp xếp, ổn định dân cư
 3.1. Hộ gia đình tham gia sắp xếp, ổn định dân cư theo quy định tại Quyết 
định này (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường 
trú tại một chỗ ở (nhà ở) hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định của 
pháp luật về cư trú.

3.2. Vùng thiên tai (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 
60/2020/QH14) là vùng có hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về 
người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao 
gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập 
lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm 
nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, 
sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác (Lưu ý: trong Quyết 
định này chỉ thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư đối với: Hộ gia đình mất nhà 
ở, đất ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất; hộ gia đình sống ở vùng có nguy 
cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy hiểm).

3.3. Khu vực bảo vệ của rừng đặc dụng (theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật 
Lâm nghiệp năm 2017): Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái 
rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - 
văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí 
(không bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt); cung ứng dịch vụ môi trường rừng, 
bao gồm: Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - sinh cảnh; khu vực 
bảo vệ cảnh quan (bao gồm: rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu kinh tế, khu công nghệ cao); khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn 
thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia.

3.4. Khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ (theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật 
Lâm nghiệp năm 2017): Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, 
điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh kết hợp du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 
 3.5. Hộ gia đình sống phân tán: Hộ gia đình sống đơn lẻ, cách xa các hộ gia 
đình khác (trong vòng bán kính khoảng 01 km).
 3.6. Khu vực xa xôi, hẻo lánh: Khu vực cách xa trung tâm xã; không có 
đường để xe ôtô, xe máy đi đến được. 

3.7. Khu vực không có điều kiện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết 
yếu: Khu vực chưa có hoặc thiếu từ 5/9 loại công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu trở 
lên (gồm: đường giao thông, nước sinh hoạt, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, 
thủy lợi nhỏ, nhà văn hoá, chợ, trạm truyền thanh) nhưng nếu đầu tư xây dựng thì 
nguồn vốn đầu tư quá lớn, không hiệu quả. 

3.8. Khu vực không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống 
là khu vực không đảm bảo một trong hai tiêu chí sau:  



- Thiếu đất sản xuất: diện tích đất sản xuất nông nghiệp của một hộ thấp hơn 
1,5 ha đối với đất nương rẫy hoặc 0,25 ha đối với lúa nước 01 vụ hoặc 0,15 ha đối 
với lúa nước 02 vụ;

- Thiếu nước sản xuất: năng lực tưới chỉ đáp ứng được dưới 50% diện tích 
đất canh tác cần tưới của các hộ trong vùng hoặc chưa có hệ thống thủy lợi.

3.9. Bố trí dân cư xen ghép là di chuyển hộ gia đình đến xen cư vào các khu 
dân cư hiện có, kể cả mở rộng khu dân cư hiện có (số hộ tăng thêm dưới 25 hộ).  

3.10. Bố trí dân cư tập trung là di chuyển hộ gia đình đến khu tái định cư tập 
trung thành lập khu dân cư mới (phải đảm bảo tối thiểu 25 hộ).

3.11. Hộ di dời chỉnh trang tại chỗ: Hộ di dời nhà ở của mình trong phạm vi 
mảnh đất đang ở để chia sẻ đất ở (gồm: tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất) cho hộ gia đình là đối tượng di dời chỗ ở đến ở. Hộ di dời chỉnh trang tại 
chỗ được hưởng chính sách hỗ trợ khi đủ hai điều kiện sau:

- Tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà ở để chia sẽ đất ở cho hộ gia đình là đối tượng 
di dời chỗ ở đến ở.
 - Chia sẽ đất ở cho hộ gia đình là đối tượng di dời chỗ ở đến ở, diện tích đất 
chia sẽ tối thiểu đủ để bố trí đất ở cho một hộ là đối tượng sắp xếp dân cư (150 m2).  

4. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hộ gia đình sắp xếp, ổn định dân cư 
4.1. Căn cứ các quy định tại Quyết định này, Trưởng thôn chủ trì tổ chức 

họp các hộ dân trong thôn (phải có tối thiểu 2/3 đại diện số hộ dân trong thôn đó 
tham dự), có sự tham gia của đại diện UBND xã để phổ biến chính sách hỗ trợ sắp 
xếp, ổn định dân cư theo Quyết định này đến người dân; hướng dẫn các chủ hộ 
làm đơn tự nguyện tham gia sắp xếp dân cư theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo 
Quyết định này; tổ chức bình xét công khai và lập biên bản họp bình xét, lập danh 
sách hộ được xét chọn hưởng chính sách hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên theo Mẫu số 02 
Phụ lục kèm theo Quyết định này gửi UBND cấp xã.

4.2. UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp dân cư cấp xã, 
gồm: Đại diện chính quyền cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, cán 
bộ Địa chính - Xây dựng, cán bộ, công chức các ngành có liên quan), Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, đại diện UBMTTQVN xã, đại diện các tổ chức 
chính trị - xã hội cấp xã.

a) Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp dân cư cấp xã tổ chức kiểm tra hiện 
trường, hiện trạng nhà ở của các hộ trong danh sách xét chọn, kiểm tra quá trình 
bình xét tại các thôn cùng với đại diện thôn (Trưởng thôn hoặc Phó Trưởng thôn 
và Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ), lập biên bản kiểm tra tính xác thực, đúng đắn 
về đối tượng hộ được xét chọn hưởng chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư và đảm 
bảo không trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng.

b) Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng hộ được hưởng 
chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên (danh sách, số 
lượng, nguồn kinh phí dự kiến) theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quyết định này, 
niêm yết tại trụ sở UBND xã tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi gửi UBND cấp 
huyện; sau đó gửi văn bản đề nghị hỗ trợ sắp xếp dân cư kèm theo Đơn đề nghị hỗ 



trợ sắp xếp dân cư của hộ dân và danh sách hộ dân được xét chọn hưởng chính 
sách đến UBND cấp huyện. 

4.3. UBND cấp huyện căn cứ văn bản đề nghị của UBND cấp xã, chỉ đạo 
Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các 
Phòng, Ban có liên quan khác rà soát, kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng hộ 
được hưởng chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư.

a) Ban hành quyết định phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hưởng 
chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở để tổ chức 
thực hiện. Nội dung quyết định phải nêu rõ số lượng hộ, mức kinh phí hỗ trợ, 
nguồn vốn hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện 
và kèm theo danh sách hộ được phê duyệt.

b) Tổng hợp nhu cầu sắp xếp dân cư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kinh 
phí thực hiện chính sách và có văn bản đề nghị hỗ trợ sắp xếp dân cư, trong đó nêu 
rõ số lượng hộ đề nghị được hưởng chính sách, nguồn kinh phí cần hỗ trợ theo 
từng nội dung theo Mẫu số 04, 05 (kế hoạch 5 năm), Mẫu số 06 (kế hoạch hàng 
năm) Phụ lục kèm theo Quyết định này (kèm theo quyết định phê duyệt danh sách 
các hộ hưởng chính sách sắp xếp dân cư), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh để phối hợp kiểm tra, tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ. 

Riêng đối với năm 2021, được triển khai đồng thời trong năm kế hoạch và 
thực hiện theo kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020.

4.4. Thứ tự ưu tiên trong thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư như sau:
a) Hộ gia đình mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất.
b) Hộ gia đình sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ 

nguy hiểm; trong đó, hộ nguy cơ cao hơn được xếp ưu tiên thực hiện trước.
c) Hộ gia đình sống trong các khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng.
d) Hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gồm: Hộ gia đình sống phân tán; 

sống ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh không có điều kiện để đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng thiết yếu, không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời 
sống.

4.5. Thời gian thực hiện: 
a) Năm 2021, các địa phương tổ chức lập, phê duyệt danh sách hộ sắp xếp, 

ổn định dân cư cho cả giai đoạn 2021-2025; tổng hợp danh sách hộ và gửi các Sở, 
Ban, ngành theo quy định tại tiết b, điểm 4.3, khoản 4 Điều này trước ngày 
05/12/2021.

b) Hằng năm, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương có thể tiến hành rà 
soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ sắp xếp, ổn định dân cư cho phù 
hợp. Tổng hợp danh sách hộ điều chỉnh, bổ sung và gửi các Sở, Ban, ngành theo 
quy định tại tiết b, điểm 4.3, khoản 4 Điều này trước ngày 30/6 (nếu có).



5. Lập phương án sắp xếp, ổn định dân cư (thực hiện hằng năm)
5.1. Yêu cầu chung: 
a) Địa bàn bố trí dân cư phải phù hợp với nội dung quy hoạch các khu dân 

cư trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch khác trên địa bàn.
b) Đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 5.2 khoản 5 Điều này.
c) Phạm vi của phương án sắp xếp, ổn định dân cư thuộc địa bàn một xã.
5.2. Nội dung chủ yếu của phương án sắp xếp, ổn định dân cư
a) Sự cần thiết phải sắp xếp, ổn định dân cư.
b) Đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa bàn dự 

kiến tiếp nhận hộ dân; tình hình dân cư, quỹ đất, kết cấu hạ tầng ở khu vực tiếp 
nhận hộ dân.

c) Đề xuất mục tiêu về sắp xếp, ổn định dân cư, bổ sung hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng (nếu có), phát triển sản xuất và ổn định đời sống người dân.

d) Phương án bố trí dân cư:
- Danh sách hộ sắp xếp, ổn định dân cư xếp theo thứ tự ưu tiên có phân theo 

đối tượng: Vùng thiên tai; khu vực bảo vệ của rừng đặc dụng, phòng hộ; vùng đặc 
biệt khó khăn.

- Địa danh (tổ, thôn) tiếp nhận hộ dân.
- Tiến độ thực hiện.
e) Phương án bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ di dời, sắp xếp dân cư
- Khai hoang, phục hóa diện tích đất chưa sử dụng;
- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ sở tại và hộ di dời, sắp xếp dân 

cư theo quy định của pháp luật; 
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
f) Phương án xây dựng mới hoặc nâng cấp kết cấu hạ tầng do bổ sung thêm 

các hộ dân mới đến.
g) Các giải pháp tổ chức thực hiện.
h) Khái toán tổng kinh phí hỗ trợ theo nguồn vốn và tiến độ thực hiện.
5.3. Lập và phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư
a) UBND xã có trách nhiệm lập phương án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa 

bàn và trình UBND huyện phê duyệt. 
Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm: Tờ trình, báo cáo thuyết minh phương án 

sắp xếp, ổn định dân cư và các phụ lục kèm theo (như nội dung quy định tại điểm 
5.2 khoản 5 Điều này). 

c) UBND cấp huyện căn cứ văn bản đề nghị của UBND cấp xã, chỉ đạo 
Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, 
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và các Phòng, Ban khác có liên 
quan tổ chức kiểm tra, thẩm định phương án;



Ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư trước 
ngày 15/3 hằng năm để làm cơ sở cho UBND xã tổ chức thực hiện.

6. Nội dung và định mức hỗ trợ  
6.1. Hỗ trợ hộ gia đình di dời chỗ ở
a) Bố trí đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới hoặc xen ghép vào khu dân 

cư đã có với diện tích tối thiểu 150m2/hộ để hộ xây dựng nhà ở mới.
b) Hỗ trợ di chuyển nhà: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để hộ tháo dỡ, di 

chuyển, xây dựng lại nhà ở tại nơi ở mới.
c) Hỗ trợ san lấp nền nhà: Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nền nhà/hộ để hộ đào 

đắp, san gạt tạo mặt bằng làm nhà tại nơi ở mới.
d) Hỗ trợ nước sinh hoạt: Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để hộ mua vật tư 

phục vụ cho việc dẫn nước, trữ nước; xây dựng bể chứa nước; đào giếng; xây 
dựng công trình sử dụng nước chung cho nhóm hộ.

e) Hỗ trợ đường dây điện đấu nối đến từng hộ (phần sau công tơ): Chiều dài 
tối đa 100m/hộ và không quá 3,5 triệu đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ theo khối lượng 
thực tế đã thực hiện (tính theo tỷ lệ chiều dài đường dây và thiết bị lắp đặt).

f) Hỗ trợ làm đường dân sinh bêtông ximăng: Hỗ trợ tối đa 100m/hộ và 
không quá 10 triệu đồng/hộ. Đối với các hộ có đường nhỏ hơn 100m thì hỗ trợ 
theo tỷ lệ chiều dài thực tế xây dựng (chiều dài/100m*10 triệu đồng).

g) Khai hoang tạo quỹ đất hoặc chuyển nhượng đất sản xuất cho các hộ 
chưa có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất theo định mức: Tối đa 15 triệu 
đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ theo diện tích thực tế hộ đã khai hoang hoặc nhận chuyển 
nhượng.

Định mức hỗ trợ theo diện tích, loại đất sản xuất do hộ khai hoang hoặc 
nhận chuyển nhượng như sau: 

- Đất trồng lúa nương, đất trồng cây lâu năm: 15 triệu đồng/1,0 ha; 
- Đất trồng lúa nước còn lại (đất trồng lúa nước 01 vụ), đất chuyên trồng lúa 

nước (đất trồng lúa nước 02 vụ): 15 triệu đồng/0,1ha.
h) Hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới: Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để 

mua vật liệu xây dựng nhà ở mới.
i) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Mức hỗ trợ 5 triệu/hộ để hộ xây 

dựng công trình vệ sinh tại nơi ở mới.
6.2. Hỗ trợ hộ gia đình chỉnh trang tại chỗ
a) Hỗ trợ di chuyển nhà: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để hộ tháo dỡ, di 

chuyển, xây dựng lại nhà ở mới.
b) Hỗ trợ vật liệu làm nhà: Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để hộ mua vật liệu 

xây dựng nhà ở mới.
c) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Mức hỗ trợ 5 triệu/hộ để hộ xây 

dựng công trình vệ sinh.



6.3. Ngoài định mức hỗ trợ quy định tại Điều này, căn cứ tình hình thực tế, 
chính quyền địa phương cấp huyện có thể hỗ trợ tăng thêm cho các hộ gia đình từ 
việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

7. Phương thức thực hiện
7.1. Yêu cầu chung 
a) Về đất ở: Hộ sắp xếp dân cư sau khi nhận đất phải làm nhà ở mới trên đất 

ở được giao (thời gian khởi công làm nhà ở chậm nhất không quá 03 tháng kể từ 
ngày được giao đất; nếu quá 03 tháng mà không thực hiện, UBND huyện xem xét 
từng trường hợp cụ thể để thu hồi), không được chuyển nhượng, cho tặng quyền 
sử dụng đất trong vòng 10 năm kể từ ngày được giao đất; đất ở tại nơi cũ không 
được tiếp tục sử dụng vào mục đích làm đất ở và phải lập hồ sơ chuyển đổi mục 
đích sử dụng sang loại đất khác theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

b) Về san lấp nền nhà: Diện tích nền nhà san lấp tối thiểu là 60 m2/nền/hộ, nền 
đất phải đảm bảo ổn định, không sụt lún, sạt lở. Trường hợp Nhà nước đã đầu tư san 
nền tại các điểm sắp xếp dân cư tập trung thì không thực hiện nội dung hỗ trợ này.

c) Về di chuyển nhà: Hộ sắp xếp dân cư phải tháo dỡ nhà ở cũ, không được 
giữ lại để tiếp tục làm nơi cư trú.

d) Về xây dựng nhà tại nơi ở mới: Nhà ở mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 
cứng (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng), diện tích tối thiểu 30 m2 (riêng 
hộ độc thân diện tích tối thiểu là 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

e) Về cấp nước sinh hoạt: Vật dụng dẫn nước, trữ nước; bể chứa nước; 
giếng nước; xây dựng công trình sử dụng nước chung cho nhóm hộ, do các hộ 
trong nhóm tự nguyện thực hiện,… đều phải đảm bảo chất lượng và duy trì đủ 
nước sinh hoạt ổn định, lâu dài. 

f) Về đường dây điện đấu nối đến từng hộ (phần sau công tơ): tính từ trụ hạ 
thế đến nhà của hộ dân, có chiều dài đường dây tối đa 100m; đảm bảo an toàn, 
theo thiết kế mẫu được phê duyệt. 

g) Về đường dân sinh bằng bê tông xi măng: tính từ trục đường chính của khu 
dân cư đến nhà của hộ dân; kết cấu, quy mô đường dân sinh tiếp tục áp dụng theo Thiết 
kế mẫu mặt đường bê tông dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 09/8/2017.  

h) Về đất sản xuất: đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp lâu dài, gồm: đất 
trồng lúa nương, trồng lúa nước 01 vụ, trồng lúa nước 02 vụ và đất trồng cây lâu 
năm. Đất sản xuất cách nơi ở mới không quá 03km. Hộ được hỗ trợ không được 
chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất trong vòng 10 năm kể từ ngày được 
hỗ trợ.

i) Về công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Công trình vệ sinh có hầm tự hoại; 
nhà vệ sinh đảm bảo kín đáo, chắc chắn.

7.2. Yêu cầu về tổ chức thực hiện
a) UBND huyện chịu trách nhiệm cân đối quỹ đất tại địa phương để bố trí 

đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới hoặc xen ghép vào khu dân cư đã có cho đối 



tượng hộ được hưởng chính sách sắp xếp dân cư với diện tích tối thiểu 150 m2/hộ 
và lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ theo quy định. 

Trường hợp đất ở bố trí theo quy hoạch khu dân cư mới thì mỗi khu dân cư 
phải có tối thiểu 25 hộ; phải tổ chức đánh giá tác động môi trường, đánh giá sự an 
toàn của khu dân cư trước thiên tai như: sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy 
hiểm,...

b) Căn cứ phương án được UBND huyện phê duyệt, UBND xã có trách 
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Các hộ gia đình sau khi nhận tạm ứng 50% 
mức hỗ trợ theo quy định thì tự tổ chức thực hiện các nội dung được hỗ trợ (trừ 
trường hợp hộ thống nhất ủy quyền bằng văn bản cho chính quyền địa phương tổ 
chức thực hiện theo nhóm hộ). 

c) UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các hộ trong quá 
trình thực hiện các nội dung hỗ trợ; vận động các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 
giúp đỡ các hộ gia đình, tận dụng tối đa khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng 
và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu hợp pháp tại chỗ để giảm giá thành.

d) UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đối với từng nội dung 
nhà nước hỗ trợ khi hộ đã thực hiện hoàn thành. Thành phần nghiệm thu gồm: Đại 
diện UBND cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; Trưởng thôn hoặc 
Phó Trưởng thôn và đại diện hộ gia đình thực hiện. Việc nghiệm thu phải được xác 
lập bằng Biên bản theo Mẫu số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Phụ lục 
kèm theo Quyết định này.

e) Quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn: Thực hiện theo hướng 
dẫn của Sở Tài chính.

8. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chịu trách 

nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý công tác sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết 
định này.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai 
thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp 
xếp, ổn định dân cư theo Quyết định này (sau đây gọi tắt là cơ chế, chính sách). 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ san lấp nền 
nhà, di chuyển nhà, nước sinh hoạt và đất sản xuất. 

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và  Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND 
tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ hàng năm cho các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết và 
báo cáo UBND tỉnh về tình hình, tiến độ thực hiện cơ chế, chính sách.



- Đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; phối hợp với các địa phương lồng ghép nguồn vốn để thực hiện cơ chế, 
chính sách.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối 

ngân sách, xây dựng kế hoạch (trung hạn, hàng năm) bảo đảm kinh phí hàng năm 
trình UBND tỉnh để giao dự toán ngân sách cho các địa phương.

- Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị bổ sung nguồn kinh phí hỗ 
trợ, đầu tư cho các huyện miền núi, đặc biệt trong thực hiện các chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

3. Sở Tài chính 
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối dự toán ngân sách tỉnh hằng 

năm, đảm bảo nguồn ngân sách tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách.
- Hướng dẫn các địa phương về quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn 

sắp xếp, ổn định dân cư (ban hành văn bản hướng dẫn trước ngày 15/9/2021). 
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung như: giao đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ sắp xếp, ổn 
định dân cư.

5. Sở Công Thương
Tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu về đường dây điện đấu nối 

đến từng hộ (phần sau công tơ) quy định tại điểm 7.5, khoản 7, Điều 1 Quyết định 
này (trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021). Hướng dẫn các địa phương triển 
khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến nội dung hỗ trợ điện sinh hoạt.

6. Sở Giao thông vận tải
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung hỗ trợ đường dân sinh.
7. Sở Xây dựng
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung hỗ trợ vật liệu làm nhà 
ở và xây dựng công trình vệ sinh.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, 

cơ chế chính sách thoát nghèo bền vững; phối hợp với các địa phương lồng ghép 
nguồn vốn để thực hiện cơ chế, chính sách.

9. Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện nội dung cơ chế, chính sách cũng như 

các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.



10. Ban Dân tộc tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền 

vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách; định kỳ có báo cáo 
kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan, tham 
mưu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

11. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể
- Phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

giáo dục, nâng cao nhận thức, phổ biến các cơ chế, chính sách liên quan đến người 
dân. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện cơ chế, chính 
sách đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả.

- Chỉ đạo MTTQ, các Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã phối hợp, giám sát 
trong công tác triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đảm bảo phát huy sức mạnh 
tổng hợp ở cơ sở.

12. UBND cấp huyện
- Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh về công tác tổ 

chức thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn huyện. Tổ chức quán triệt, triển khai 
thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Căn cứ các quy định tại Quyết định này phê duyệt danh sách hộ được hỗ 
trợ sắp xếp, ổn định dân cư. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, phân 
bổ dự toán cho cấp xã; phê duyệt phương án tổ chức thực hiện của cấp xã để triển 
khai thực hiện. 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện 
cụ thể cho cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm. Phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng của huyện và chỉ đạo UBND cấp xã tổ 
chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện của UBND cấp xã, thôn.

- Chủ động lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện; đồng thời, tăng 
cường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ngoài 
ngân sách để triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với cơ quan Mặt trận, các Hội, đoàn thể tại địa phương tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân để các hộ dân hiểu và tự nguyện 
đăng ký tham gia đúng đối tượng và hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, 
chính sách của năm kế hoạch (chỉ tiêu, nguồn vốn và kết quả thực hiện) và dự kiến 
kế hoạch thực hiện năm sau gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

13. UBND cấp xã
- Xây dựng phương án sắp xếp, ổn định dân cư hằng năm trên địa bàn, trình 

UBND huyện phê duyệt để thực hiện.



- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên địa 
bàn đảm bảo đúng đối tượng và nội dung hỗ trợ.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân để các hộ 
dân hiểu và tự nguyện đăng ký tham gia đúng đối tượng và đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với cơ quan Mặt trận, các Hội, đoàn thể tại địa phương tuyên 
truyền, vận động, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình thực hiện các nội dung 
hỗ trợ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp ở cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin 
- Truyền thông; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện miền núi, 
và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, HĐND 9 huyện miền núi;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
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Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƯ

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân huyện ..........................
- Uỷ ban nhân dân xã ................................

Họ và tên chủ hộ: ........................................... Dân tộc: ............................
Sinh ngày ......... tháng ...... năm ...........
Địa chỉ nơi thường trú: .............................................................................
Thuộc đối tượng sắp xếp dân cư1: .............................................................
Nơi ở mới xin đăng ký2: ............................................................................
Những người di dời đi trong hộ gia đình:

Năm sinh
TT Họ và tên

Nam Nữ

Mối quan 
hệ với chủ 

hộ
Học vấn Nghề 

nghiệp

Số 
CMND/
CCCD

1 Chủ hộ

2

...

Tôi tự nguyện làm đơn này đề nghị được hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư3 
theo Nghị quyết số .../2021/NQ-HĐND ngày .../.../2021 của HĐND tỉnh như sau: 

Đất ở San 
nền 

Di chuyển 
nhà 

Nước sinh 
hoạt 

Điện sau 
công tơ 

Đường 
dân sinh 

Vật liệu 
làm nhà 

Nhà vệ 
sinh 

  Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết tổ chức cuộc sống lâu dài nơi được bố 
trí. Nếu tự ý bỏ đi nơi khác, tôi cam kết trả lại các khoản tiền nhà nước đã hỗ trợ 
và diện tích đất đã giao./.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)

……, ngày … tháng … năm …
Người làm đơn

(Chủ hộ ký và ghi rõ họ tên) 

1 Vùng thiên tai cần di dời để đảm bảo an toàn; Ra khỏi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Vùng đặc biệt khó khăn.
2 Nếu là hộ di dời chỉnh trang tại chỗ thì ghi là: Chỉnh trang tại chỗ.
3 Đăng ký nội dung hỗ trợ nào thì đánh dấu vào ô bên dưới nội dung hỗ trợ đó. Nếu là hộ di dời chỉnh trang tại chỗ 
chỉ được ghi tối đa 3 nội dung: Di chuyển nhà, vật liệu làm nhà và nhà vệ sinh.
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Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ SẮP XẾP DÂN CƯ

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện UBND xã .............................
 - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện thôn ........................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 - Ông (bà): ............................................... Chức vụ:.................................. 
 3. Các hộ dân thôn ................................. 
 Tổng số hộ dân trong thôn: ................ hộ;
 Số hộ dân có mặt tham gia dự họp: ............. hộ, chiếm tỷ lệ: ........ %.

- Ông (bà): ............................................... Thư ký cuộc họp4.
 II. Cuộc họp đã tiến hành:
 Thông báo về nội dung cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 
…../2021/NQ-HĐND ngày …./…./2021 của HĐND tỉnh; hướng dẫn cho các hộ 
dân tự làm đơn đăng ký; tổ chức cho các hộ dân dự họp bình xét công khai để 
chọn các hộ đề nghị được hỗ trợ sắp xếp dân cư.
 III. Kết quả bình xét:

Tổng số hộ có đơn: ............ hộ; Số hộ được bình xét: ............ hộ.
DANH SÁCH HỘ ĐƯỢC BÌNH XÉT (Xếp theo thứ tự ưu tiên)

Năm sinhTT Họ và tên
Chủ hộ Nam Nữ

Số CMND/
CCCD

Cấp ngày, 
tháng, năm Đối tượng

1

2

...

 Cuộc họp kết thúc lúc ....... ngày ...... tháng ...... năm ...........
ĐẠI DIỆN UBND XÃ

(Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

4 Thư ký cuộc họp được cuộc họp thống nhất đề cử. 



Mẫu số 03
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƯ

GIAI ĐOẠN 2021-2025 XÃ (THỊ TRẤN) …………………….
Năm sinh Hình thức di dời

TT Họ và tên
chủ hộ Nam Nữ

Số CMND/
CCCD

Nơi đi 
(điểm, tổ, nóc,...; 

thôn)

Nơi đến 
(điểm, tổ, nóc, khu 

dân cư; thôn)
Di dời chỗ 

ở
Di dời chỉnh 
trang tại chỗ

I Vùng thiên tai cần phải di dời

1 Nguyễn Văn A 1967 Tổ 3, thôn B Tổ 1, thôn C X

2 Lê Thị X 1972 Nóc ông H, thôn 2 Tổ 2, thôn K X

... ...

II Ra khỏi rừng phòng hộ, đặc dụng

1 Huỳnh C 1973 Tiểu khu 2, thôn N Tổ 4, thôn D X

2

...

III Vùng đặc biệt khó khăn

1 Đinh Văn G 1968 Tổ 5, thôn E x

2

...
1. Số hộ di dời chỗ ở…… hộ / Số tiền hỗ trợ …….  triệu đồng; 
2. Số hộ di dời chỉnh trang tại chỗ.…… hộ / Số tiền hỗ trợ …….  triệu đồng;

Ghi chú: Số tiền hỗ trợ = Số hộ x A (A= 125 triệu đồng/hộ đối hộ di dời chỗ ở; A = 65 triệu đồng/hộ đối với hộ di dời chỉnh trang tại chỗ).
 ………., ngày ….. tháng ….. năm …..

 Người lập biểu TM. UBND XÃ …………
 (Ký, ghi họ tên) (Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)
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Mẫu số 04
TỔNG HỢP NHU CẦU SẮP XẾP DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

HUYỆN …………………….
Đơn vị tính: Hộ.

Trong đóSố 
TT Danh mục Số khu, điểm 

bố trí dân cư

Tổng số hộ sắp 
xếp dân cư giai 
đoạn 2021-2025 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng số toàn huyện

- Di dời chỗ ở

- Di dời chỉnh trang tại chỗ
1 Vùng thiên tai cần phải di dời

- Di dời chỗ ở
2 Ra khỏi rừng phòng hộ, đặc dụng

- Di dời chỗ ở
3 Vùng đặc biệt khó khăn

- Di dời chỗ ở

- Di dời chỉnh trang tại chỗ

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
 Người lập biểu TM. UBND HUYỆN …………
 (Ký, ghi họ tên) (Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)



Mẫu số 05
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

HUYỆN …………………….
Đơn vị tính vốn: Triệu đồng.

Trong đó

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025Số 
TT Danh mục

Tổng 
số hộ 
(hộ)

Tổng 
kinh phí 
hỗ trợ Số hộ 

(hộ) Kinh phí Số hộ 
(hộ) Kinh phí Số hộ 

(hộ) Kinh phí Số hộ 
(hộ) Kinh phí Số hộ 

(hộ) Kinh phí

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng số
1 San lấp nền nhà
2 Di chuyển nhà
3 Cấp nước sinh hoạt
4 Cấp điện sinh hoạt
5 Đường dân sinh
6 Đất sản xuất
7 Vật liệu làm nhà
8 Công trình vệ sinh

Đất ở: Năm 2021: Số hộ: ….… hộ / Diện tích: …….. ha. Năm 2022: Số hộ: ……. hộ / Diện tích: …….. ha. Năm 2023: Số hộ: ….. hộ / Diện tích: ….. ha.
Năm 2024: Số hộ: ……. hộ / Diện tích: …….. ha. Năm 2025: Số hộ: ……. hộ / Diện tích: …….. ha.

    ………., ngày ….. tháng ….. năm …..
 Người lập biểu TM. UBND HUYỆN …………
 (Ký, ghi họ tên) (Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)
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Mẫu số 06
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƯ

NĂM ………… HUYỆN …………………….
Đơn vị tính vốn: triệu đồng.

San lấp 
nền nhà

Di chuyển
 nhà

Nước 
sinh hoạt

Điện 
sinh hoạt

Đường 
dân sinh Đất sản xuất Vật liệu làm 

nhà
Công trình 

vệ sinh Đất ở
Số 
T
T

Địa bàn 
sắp xếp 
dân cư

Tổng 
số

vốn 
hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Diện 
tích
(ha)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Kinh 
phí
 hỗ 
trợ

Số 
hộ

(hộ)

Diện 
tích
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Xã …..
2 Xã …..
… ………

Tổng số:

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
 Người lập biểu TM. UBND HUYỆN …………
 (Ký, ghi họ tên) (Chức vụ, họ tên, ký, đóng dấu)



Mẫu số 07
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
SAN LẤP NỀN NHÀ

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ……………………..

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc San lấp nền nhà mà hộ gia 
đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................................. đã hoàn thành việc san 
lấp nền nhà, nền đất đảm bảo để làm nhà ở, không gây sạt lở;
 Diện tích san lấp nền nhà: ............... m2.
 2. Đồng ý nghiệm thu phần san lấp nền nhà của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 08
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
DI CHUYỂN NHÀ

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc di chuyển nhà mà hộ gia 
đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .............................................. đã hoàn thành việc tháo 
dỡ nhà cũ, di chuyển nhà cũ đã tháo dỡ đến nơi ở mới; Cự ly di chuyển: ... ... km.
 - Vị trí nhà cũ: Tổ (xóm)... ... ... thôn (bản)... ... ... xã ... ... ...

- Vị trí nơi ở mới : Tổ (xóm)... ... ... thôn (bản)... ... ... xã ... ... ...
 2. Đồng ý nghiệm thu việc di chuyển nhà của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 09
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng, lắp đặt dụng cụ 
cấp nước sinh hoạt mà hộ gia đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu 
thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................................. đã hoàn thành việc tự 
xây dựng, lắp đặt vật dụng đảm bảo cho việc lấy nước sinh hoạt;
 - Loại hình cấp nước sinh hoạt: ............. số lượng: .................
(Loại hình cấp nước: vật dụng dẫn nước, trữ nước; xây dựng bể chứa, đào giếng, CT dùng chung)

2. Đồng ý nghiệm thu phần cấp nước sinh hoạt của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CẤP ĐIỆN SINH HOẠT SAU CÔNG TƠ

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng, lắp đặt hệ thống  
cấp điện sinh hoạt sau công tơ mà hộ gia đình đã tự thực hiện, các bên tham gia 
nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành việc tự xây dựng, 
lắp đặt hệ thống cấp điện sinh hoạt sau công tơ;
 - Phần mạng điện trong nhà: đủ số lượng, đảm bảo chất lượng quy định 
theo thiết kế mẫu ban hành tại Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/…/….. của 
UBND tỉnh.
 - Phần đường dây từ công tơ đến hộ dân: đảm bảo chất lượng quy định 
theo thiết kế mẫu ban hành tại Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/…/….. của 
UBND tỉnh; tổng chiều dài ..... m.

2. Đồng ý nghiệm thu phần cấp điện sinh hoạt của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
ĐƯỜNG DÂN SINH

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng đường dân sinh mà 
hộ gia đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung 
sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành việc tự xây dựng 
đường dân sinh;
 - Kết cấu mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định theo thiết kế mẫu ban hành 
tại Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/…/….. của UBND tỉnh.
 - Tổng chiều dài đoạn bêtông ximăng: ... ... m.
 - Tổng khối lượng bêtông ximăng mặt đường: ... ... m3.

2. Đồng ý nghiệm thu xây dựng đường dân sinh của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN
XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng nhà ở mà hộ gia 
đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành việc xây dựng nền 
móng và khung – tường nhà ở.

2. Đồng ý nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng nền móng và khung – 
tường nhà ở.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 
XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng nhà ở mà hộ gia 
đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành toàn bộ việc xây 
dựng nhà ở.

- Diện tích sử dụng: …………….. m2;
 - Vật liệu làm móng nhà: …………………

- Vật liệu làm thân nhà: ………………….
 - Vật liệu làm mái nhà: ……………………

2. Đồng ý nghiệm thu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng nhà ở để hộ đưa 
vào sử dụng và được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu làm nhà.

Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 14
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH VỆ SINH

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc xây dựng công trình vệ sinh 
mà hộ gia đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội 
dung sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành việc xây dựng 
công trình vệ sinh.
 - Có hầm tự hoại đảm bảo chất lượng;
 - Nhà vệ sinh được bao che kín đáo.

2. Đồng ý nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng công trình vệ sinh của hộ 
dân.

Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện);...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
KHAI HOANG ĐẤT SẢN XUẤT

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
 I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện UBND xã .............................
  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:

- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

 3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: Ông (bà)  ................................................. Chủ hộ.
II. Nội dung nghiệm thu:

 Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung công việc khai hoang đất sản xuất mà 
hộ gia đình đã tự thực hiện, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung 
sau: 
 1. Xác nhận chủ hộ .................................. đã hoàn thành việc tự khai hoang 
đất sản xuất như sau:

Loại đất: Đất trồng lúa 
nương

Đất trồng cây 
lâu năm

Đất trồng lúa 
nước 01 vụ

Đất trồng lúa 
nước 02 vụ

Diện tích: (m2)

Vị trí : số thửa, 
số tờ bản đồ 
(nếu có); tổ, 
thôn, xã

2. Đồng ý nghiệm thu hoàn thành việc khai hoang đất sản xuất của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
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 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện); …

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần nghiệm thu ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 16
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO
ĐẤT SẢN XUẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ........ Tại thôn .................. xã ............... 
huyện ...................... tỉnh ......................... diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần nghiệm thu:
1. Đại diện UBND xã .............................

  - Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

 2. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở xã:
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: ..................................

 3. Đại diện thôn ........................................
- Ông (bà): ............................................... Chức vụ: Trưởng thôn.

 4. Đại diện hộ gia đình: 
 - Bên chuyển nhượng là hộ ông (bà)  ................................... - Chủ hộ, cùng 
vợ (chồng) là ........................................  (nếu có)

- Bên nhận chuyển nhượng là hộ ông (bà)  ................................... - Chủ hộ, 
cùng vợ (chồng) là ........................................ (nếu có)

II. Nội dung nghiệm thu bàn giao:
 Sau khi kiểm tra, xem xét mảnh đất sản xuất mà các hộ gia đình thống nhất 
chuyển nhượng, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất các nội dung sau: 
 1. Xác nhận hộ ............................................ thực hiện chuyển nhượng đất 
sản xuất như sau:

Loại đất: Đất trồng lúa 
nương

Đất trồng 
cây lâu năm

Đất trồng lúa 
nước 01 vụ

Đất trồng lúa 
nước 02 vụ

Diện tích: (m2)

Vị trí: tổ, thôn, xã

Giấy CNQSDĐ 
số; số thửa, số tờ 
bản đồ; ngày cấp 
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2. Đồng nghiệm thu việc chuyển nhượng đất sản xuất của hộ dân.
 Biên bản được lập thành  ..... bản để các bên sau đây lưu giữ:
 - Chủ hộ: 01 bản;
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 bản;
 - UBND xã: 02 bản (01 bản lưu và 01 bản giao dịch với Kho bạc NN huyện); ...

Thành phần tham gia xác nhận (theo thành phần tham gia ở trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)




